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DANH SÁCH  

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CẤP XÃ MỚI 

 

TT XÃ, PHƯỜNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI 

1 Phường An Hải Đặng Đình Hưởng   0913172101 

2 Phường Sơn Trà Lê Trung Kiên   0935149249 

3 Phường An Khê Phan Đăng Quảng   0903560660 

4 Phường Thanh Khê Lại Tiến Hương   0914525285 

5 Xã Bà Nà Lê Huyền Trâm    0905233445 

6 Xã Hòa Vang Nguyễn Thanh Quảng   0905772238 

7 Xã Hòa Tiến Trà Đình Thứ   0905472255 

8 Phường Cẩm Lệ Trần Trung Thanh   0942017729 

9 Phường Hòa Xuân Võ Trần Minh Long   0903525422 

10 Phường Hòa Khánh Huỳnh Thanh Bình  0975007111 

11 Phường Liên Chiểu Nguyễn Thị Thanh   0983488525 

12 Phường Hải Vân Phan Công Bằng    0914076655 

13 Phường Ngũ Hành Sơn Đặng Văn Kỳ   0914686109 

14 Phường Hải Châu Trần Thanh Bình   0905825279 

15 Phường Hòa Cường Trần Thị Mai Hương   0901696179 

16 Phường Tam Kỳ Nguyễn Quyết Thắng   0869626667 

17 Phường Quảng Phú Nguyễn Thị Ly   0905789725 

18 Phường Hương Trà Nguyễn Thị Thao   0941379268 

19 Phường Bàn Thạch Võ Thanh Cung   0905123191 

20 Phường Hội An Ngô Thị Tuyết Nhung   0906453268 

21 Phường Hội An Đông Bùi Minh Thuận   0906545549 

22 Phường Hội An Tây Nguyễn Thị Hoa Phượng    0906438619 

23 Xã Tân Hiệp Trần Phúc   0978773995 

24 Phường Điện Bàn Lê Ngọc Việt   0906449337 

25 Phường Điện Bàn Đông Nguyễn Thị Thanh Thủy   0949842525 

26 Phường An Thắng Trần Thị Hà   0914741228 

27 Phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Xuân Thu  0983789335 
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TT XÃ, PHƯỜNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI 

28 Phường Điện Bàn Tây Nguyễn Chánh Thiện   0708004899 

29 Xã Gò Nổi Đinh Quang Vĩnh   0703879959 

30 Xã Núi Thành Huỳnh Văn Côi   0977044491 

31 Xã Tam Mỹ Nguyễn Văn Đảng   0982293205 

32 Xã Tam Anh Huỳnh Lương Trung   0916743210 

33 Xã Đức Phú Nguyễn Thị Xuân Trang   0905869880 

34 Xã Tam Xuân Nguyễn Đăng Hưởng   0914175446 

35 Xã Tam Hải Phạm Văn Châu   0907095719 

36 Xã Tây Hồ Vũ Thị Thanh Loan   0985601441 

37 Xã Chiên Đàn  Nguyễn Ngọc Tịnh   0982100057 

38 Xã Phú Ninh  Bùi Hồng Long   0986805242 

39 Xã Thăng Bình Trần Ngọc Tú   0934921426 

40 Xã Thăng An Trần Minh Dũng  0905296324  

41 Xã Thăng Trường Nguyễn Xuân Hợi   0985680223 

42 Xã Thăng Điền Nguyễn Thái Hậu   0376778300 

43 Xã Thăng Phú Đặng Tấn Dục   0905139980 

44 Xã Đồng Dương Trương Thị Thu Hằng   0984131814 

45 Xã Duy Nghĩa Nguyễn Tiến Hùng   0905233544 

46 Xã Nam Phước Vũ Công Dũng   0383436049 

47 Xã Duy Xuyên  Huỳnh Tấn Dõng   0914547583 

48 Xã Thu Bồn Trương Thanh Tùng   0913810768 

49 Xã Quế Sơn Trung Nguyễn Văn Hà  0984969223 

50 Xã Quế Sơn Đỗ Đình Hùng   0964737494 

51 Xã Xuân Phú Dương Thị Kim Huệ   0905559690 

52 Xã Nông Sơn Phan Thị Ngọc Dung   0335353639 

53 Xã Quế Phước Nguyễn Văn Nghi   0934047142 

54 Xã Đại Lộc Nguyễn Thị Trà My   0963753597 

55 Xã Hà Nha Nguyễn Văn  Khánh  0905310764 

56 Xã Thượng Đức Trương Văn Vôn   0387177372 
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TT XÃ, PHƯỜNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI 

57 Xã Phú Thuận Đào Duy Bình   0961170959 

58 Xã Vu Gia Nguyễn Quang Công   0905315207 

59 Xã Hiệp Đức Nguyễn Thị Kim Loan   0935482212 

60 Xã Việt An Phạm Thị Như Lan   0973817009 

61 Xã Phước Trà Đặng Thị Ngọc Lan   0334.706.937 

62 Xã Lãnh Ngọc Võ Đình Khôi    0982179595 

63 Xã Tiên Phước Cao Hồng Nam   0985498195 

64 Xã Thạnh Bình Lê Trường Hiền   0978436667 

65 Xã Sơn Cẩm Hà Nguyễn Thị Kim Anh   0382798807 

66 Xã Trà Liên Hoàng Thị Minh Kha   0334342709 

67 Xã Trà Giáp Nguyễn Thị Kiên    0367980108 

68 Xã Trà Tân Võ Thị Hồng Hà   0963077450 

69 Xã Trà Đốc Hồ Cao Qúy   0368668108 

70 Xã Trà My Thái Hưng   0974246976 

71 Xã Nam Trà My Lê Thị Thúy   0396626448 

72 Xã Trà Tập Đinh Văn Thành   0334715484 

73 Xã Trà Vân Hồ Văn Ven   0961298474 

74 Xã Trà Linh Hồ Văn Bút   0972742172 

75 Xã Trà Leng Hồ Văn Liên   0335510457 

76 Xã Khâm Đức Nguyễn Văn Bằng   0386051279 

77 Xã Phước Năng Nguyễn Thị Thu Hiệp   0934849793 

78 Xã Phước Chánh Hồ Thị Đầm   0396036378 

79 Xã Phước Thành Hồ Thị Huệ   0326095299 

80 Xã Phước Hiệp Võ Thị Kim Thắm   0395692993 

81 Xã Thạnh Mỹ Zơ Râm Ưới   0905901068 

82 Xã Bến Giằng A Lăng Măn  0975829920  

83 Xã Nam Giang BNướch Tê   0964160017 

84 Xã Đắc Pring Tơ Ngôl Vứt   0862971974 
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TT XÃ, PHƯỜNG HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI 

85 Xã La Dêê Zơ Rum Nguốn   0388315148 

86 Xã La Êê Zơ Râm Huấn   0979457710 

87 Xã Sông Vàng Nguyễn Thị Bích Liên   0968449445 

88 Xã Sông Kôn Arâl Ghên   0346734822 

89 Xã Đông Giang Lê Thị Xuân   0935491898 

90 Xã Bến Hiên Lê Minh Tuấn   0935013389 

91 Xã Avương Bríu Thị Nem   0972999018 

92 Xã Tây Giang Bhríu Hùng   0399999289 

93 Xã Hùng Sơn Zơrâm Nhưng   0964390505 

 


